
C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2

21/10

PTTC

 Đi trong

 đường hẹp

PTNT

 KP động vật 

nuôi trong gia 

đình

PTNN

 Thơ “Đàn gà 

con”

PTTC:

 TD: Bò chui 

qua cổng

PTTC:

 Chuyền bắt 

bóng qua chân

PTTC:

 TD: Bật liên 

tục về phía 

trước 5 ô

PTNT:

  Số 7 (T2) PTTC

 Đi trên ván kê 

dốc.

22/10

PTNN

 Thơ “Đàn 

gà con”

PTTC

 Đi trong 

đường hẹp

PTTM

 Vẽ con gà 

con

PTNT 

 KP:5E Khám 

phá quả trứng

PTTM:

 Vẽ đàn gà

PTTM:

 Hát:“Gà trống 

mèo con và 

cún con”

PTTC:

 Đi trên ván kê 

dốc

PTNN

 Dạy thơ: 

“Mèo đi câu 

cá”

23/10

PTTM

 Hát “Đàn 

gà con”

PTTM

 Vẽ con gà 

con

PTTC

 Đi trong 

đường hẹp

PTTM:

 Vẽ đàn gà

PTNT

 KP:Tìm hiểu 

1 số vật nuôi 

trong gia đình( 

gà, vịt, chó, 

mèo)

PTNN:

 Thơ “Tôm 

càng chăm 

chỉ”

PTNN:

 Kể chuyện 

"Chú gà trống 

kiêu căng"

PTNT

 Toán số 7 

(T2)

24/10

PTNT

 KP động vật 

nuôi trong gia 

đình

PTNN

 Thơ “Đàn gà 

con”

PTTM

 Hát “Đàn gà 

con”

PTNN:

 Thơ “Tôm 

càng chăm 

chỉ”

PTTM:

 Hát:“Gà trống 

mèo con và 

cún con”

PTNT 

 KP:Tìm hiểu 

1 số vật nuôi 

trong 

 gia đình

 ( gà, vịt, chó, 

mèo)

PTTM

 Dạy hát “Gà 

trống thổ kèn” PTNN

 Làm quen 

chữ cái: e,ê

TRƯỜNG MN DU LỄ

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT ( THỰC HIỆN 4 TUẦN TỪ 21/10- 15/11/2024)

Ngày
Khối 3T Khối 4T Khối 5T



25/10

PTTM

 Vẽ con gà 

con

PTTM

 Hát “Đàn gà 

con”

PTNT

 KP động vật 

nuôi trong gia 

đình

PTTM:

 Hát:“Gà trống 

mèo con và 

cún con”

PTNN:

 Thơ “Tôm 

càng chăm 

chỉ”

PTTM:

 Vẽ đàn gà

PTNN

 Chữ cái: Làm 

quen e,ê

PTTM

 VTTTPH Bài 

hát: “Gà trống 

thổi kèn”

28/10

PTTC

 Bò chui 

qua cổng

PTTM

 VĐMH “Ai 

cũng yêu chú 

mèo”

TCKNXH

 Bé chăm sóc 

vật nuôi

PTTC:

 TD: Chuyền 

bắt bóng qua 

chân

PTTC:

 Bò chui qua 

cổng

PTTC:

 TD: Nhảy lò 

cò 3m

PTTC

  Bò chui qua 

ống dài

PTNN

 Kể truyện: 

“Gà trống kiêu 

căng”

29/10

PTNN

 Truyện 

“Đôi bạn tốt”

PTTC

 Bò chui qua 

cổng

PTNT 

NB trên dưới 

của 

bản thân

PTTM:

 Xé dán con cá

PTNN:

 Thơ: “Chim 

chích bông

PTNT:

 So sánh hình 

vuông, chữ 

nhật

PTNT

 Khám phá 

con vật nuôi 

trong gia đình 

theo 2-3 dấu 

hiệu

PTTC

 Bò chui qua 

ống dài.

30/10

PTTM

 VĐMH “Ai 

cũng 

yêu chú mèo”

PTNN

 Truyện “Đôi 

bạn tốt”

PTTC

 Bò chui qua 

cổng

PTNT:

 So sánh hình 

vuông, chữ 

nhật

PTTM (Phòng 

NT)

 VĐ múa: cá 

vàng bơi

PTTM:

 Xé dán con cá

PTNN

 Dạy thơ “ 

Mèo đi câu 

cá”

PTNT

 Khám phá: 

Con vật nuôi 

trong gia đình.

31/10

PTNT

 NB trên dưới 

của bản thân

TCKNXH

 Bé chăm sóc 

vật nuôi

PTNN

 Truyện “Đôi 

bạn tốt”

PTTM: 

 Dạy vận động 

múa bài “cá 

vàng bơi”

PTNT:

 So sánh hình 

vuông, chữ 

nhật

PTNN:

 Thơ: “Chim 

chích bông

PTTM

 Làm con vật 

(steam)

PTTCKNXH

 “Mèo con 

đáng yêu”

01/11

TCKNXH

 Bé chăm 

sóc vật nuôi

PTNT

 NB trên dưới 

của bản thân

PTTM

 VĐMH “Ai 

cũng yêu chú 

mèo”

PTNN:

 Thơ: “Chim 

chích bông

PTTM:

 TH: Xé dán 

con cá

PTTM: 

 Dạy vận động 

múa bài “cá 

vàng bơi”

PTTCKNXH: 

 Mèo con đáng 

yêu
PTTM

 Vẽ đàn gà



04/11

PTTM

 Hát “Cá 

vàng bơi”

PTTC

 Bật tiến phía 

trước

PTNT

 Đếm đến 3

PTTC:

 TD: Bật liên 

tục về phía 

trước 5 ô

PTTC:

 Nhảy lò cò 

3m

PTTC:

 TD: Bò chui 

qua cổng

PTTC

 Bật xa tối 

thiểu 40- 45 

cm

PTNN

 Dạy thơ: 

“Nàng tiên 

ốc”

05/11

PTNN

 Thơ

 “Rong và cá”

PTTM

 Hát “Cá vàng 

bơi”
PTTC

 Bật tiến phía 

trước

TCKNXH:

 Mèo con đáng 

yêu

PTNT:

 Số 3 (Tiết 2)

PTNN:

 Kể 

chuyện:“Cáo, 

thỏ và gà 

trống”

PTTM

 Xé dán đàn cá PTTC

 Bật xa tối 

thiểu 40 -45 

cm.

06/11

PTTC

 Bật tiến

 phía trước

PTNN

 Thơ “Rong và 

cá”

PTTM 

Xếp dán con 

cá

PTNT:

 Số 3 (Tiết 2)

TCKNXH:

 Mèo con đáng 

yêu

PTTM:

 Hát bài “Đố 

bạn”

PTNT:

  Số 7 (T3)
PTTM

 Tạo hình: Xé 

dán đàn cá

07/11

PTNT

 Đếm đến 3

PTTM

 Xếp dán con 

cá

PTNN

 Thơ “Rong và 

cá”

PTNN:

 Kể 

chuyện:“Cáo, 

thỏ và gà 

PTTM:

 Dạy hát: Đố 

bạn

PTNT:

 Số 3 (Tiết 2)

PTNN

 Dạy thơ “ 

Nàng tiên ốc”

PTNT

 Toán số 7 

(T3)

08/11

PTTM

 Xếp dán con 

cá

PTNT

 Đếm đến 3
PTTM

 Hát “Cá vàng 

bơi”

PTTM:

 Hát bài “Đố 

bạn”

PTNN:

 Kể chuyện: 

Cáo thỏ và gà 

trống”

TCKNXH:

 Mèo con đáng 

yêu

PTTM

 VĐTTTPH 

Bài “ Chú ếch 

con ”

PTTM

 Dạy hát: 

“Chú ếch con”

11/11

PTTM

 VĐTT 

“Con chim 

non”

PTTM

 Nặn con thỏ
PTTC

 Chuyền bóng 

theo 2 bên 

hàng ngang

PTTC:

 TD: Nhảy lò 

cò 3m

PTTC: phòng 

TC

 Bật liên tục 

về phía trước

PTTC:

 TD: Chuyền 

bắt bóng qua 

chân

PTTC

  Trèo lên 

xuống 7 gióng 

thang

PTTC

 Trèo lên 

xuống 7 gióng 

thang.

12/11

PTNN

 Truyện “Bác 

Gấu 

đen và 2 chú 

thỏ”

PTTC

 Chuyền bóng 

theo 2 bên 

hàng ngang

PTNT 

Xếp tương 

ứng 1-1

PTNT:

 Toán: So sánh 

sắp xếp theo 

quy tắc con 

vật

PTTM

 Nặn con thỏ

PTTM:

 ÂN: VTTTC: 

“Con chim 

non”

PTTM

 Nặn một số 

con vật
PTNN

 Kể lại truyện: 

“Chú dê đen”



13/11

PTTC

 Chuyền bóng 

theo 

2 bên hàng 

ngang

PTNN

 Truyện “Bác 

Gấu đen và 2 

chú thỏ”

PTTM

 Nặn con thỏ

PTTM:

 TH: Nặn con 

thỏ

PTNT

 So sánh sắp 

xếp quy tắc 

theo con vật

PTNN:

 KLC: Cáo, 

thỏ và gà 

trống”

PTNT:

  Số 8 (T1) PTTM

 Tạo hình: 

Nặn con vật: 

Thỏ, gà, cá

14/11

PTNT

 Xếp tương

 ứng 1-1

PTTM

 VĐTT “Con 

chim non”

PTNN

 Truyện “Bác 

Gấu đen và 2 

chú thỏ”

PTNN:

 KLC: Cáo, 

thỏ và gà 

trống”

PTTM:

 Dạy VĐTTC: 

“Con chim 

non”

PTTM:

 TH: Nặn con 

thỏ

PTTM

 Dạy múa bài 

“ Đố bạn”

PTNT

 Toán số 8 

(T1)

15/11

PTTM

 Nặn con thỏ

PTNT

 Xếp tương 

ứng 1-1

PTTM

 VĐTT “Con 

chim non”

PTTM:

 ÂN: VTTTC: 

bài “Vì sao 

chim hay hót”

PTNN

 KLC: Cáo thỏ 

và gà trống

PTNT:

 Toán: So sánh 

sắp xếp theo 

quy tắc con 

vật

PTNN:

 Kể lại Truyện 

"Chú dê đen"

PTTM

 Dạy múa: 

“Đố bạn”

Ngày

04/11

05/11

06/11

07/11

PTTCKNXH và TM

 Di màu áo cô

PTNT 

 NBPB : Đồ dùng của các cô

PTTCKNXH và TM

  Di màu áo cô

PTNN

  Thơ “Cô dạy”

"PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: “Cô và mẹ

 "

PTNN

 Dạy thơ: “Bàn tay cô giáo”

PTTC

  Bò trườn qua vật cản cao 

10cm

PTTCKNXH và TM

  Bé yêu cô giáo

PTTC

 Đi theo hiệu lệnh

PTNN

  Thơ “Bàn tay cô giáo”

"PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: “Cô và mẹ”
PTTCKNXH và TM

 Bé yêu cô giáo

PTTC

  Đi theo đường ngoằn ngoèo

PTNN

 Thơ “Bàn tay cô giáo”

CHỦ ĐỀ CÁC CÔ BÁC TRONG TRƯỜNG MN ( THỰC HIỆN 3 TUẦN TỪ 04/11 - 22/11)- KHỐI NHÀ TRẺ

D1 D2 D3 D4

PTTC

 TDKN: Bò trườn qua vật cản 

cao 10cm

PTTCKNXH và TM

  Bé yêu cô giáo



08/11

11/11

12/11

13/11

14/11

15/11

18/11

19/11

20/11

21/11

22/11

PTTCKNXH và TM

  Di màu áo cô

PTTCKNXH và TM

 Di màu bông hoa tặng cô

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: “Lời chào buổi 

sáng”

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát: “Cô và mẹ”

PTNN 

 Dạy thơ: "Cô dạy”

PTNN 

  Thơ "Cô dạy”

PTNN 

  Thơ "Bàn tay cô giáo”

"PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: “Lời chào buổi 

sáng”

PTTC

 TDKN: Đi có mang vật trên 

tay

PTTCKNXH và TM

 Bé yêu cô giáo

PTTC

  Đi theo đường ngoằn ngoèo

PTTC

  Đi theo hiệu lệnh 

PTNT

 NB : Cô cấp dưỡng

NGHỈ  20/11 Nghỉ 20/11 Nghỉ 20/11 Nghỉ 20/11

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động: “Cô và mẹ”

PTNT

 NBPB : Đồ dùng của các cô

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát:“ Lời chào buổi 

sáng"

"PTTC

 Bò trườn qua vật cản cao 

10cm"

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: “Cô và mẹ”

PTNT

 NB: Các cô trong lớp bé

"PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động:“Cô và mẹ" "PTNN 

 Truyện “Thỏ ngoan” "

PTTCKNXH và TM 

Dạy hát: “Cô và mẹ”

PTNT

 NBPB : Đồ dùng của các cô

PTNN 

 Thơ "Cô dạy”

PTTCKNXH và TM

 Di màu bông hoa tặng cô

PTNN 

 Truyện “Thỏ ngoan”

PTNT

 NB: Các cô trong lớp bé

"PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động:“Cô và mẹ"

PTNT

 NB: Các cô trong lớp bé

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động:“ cô và mẹ"

PTNN 

 Truyện “Thỏ ngoan”

"PTTCKNXH và TM

 Di màu áo cô

PTTC

 TDKN: Đi theo hiệu lệnh

PTTCKNXH và TM

 Di màu bông hoa tặng cô

PTTC

  Bò trườn qua vật cản cao 

10cm

PTNT

 NB: Các cô trong lớp bé

PTTC

  Đi theo hiệu lệnh 

PTTCKNXH và TM

 Di màu bông hoa tặng cô

PTTC

 Đi có mang vật trên tayPTNN 

 Truyện: “Thỏ ngoan”


